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BÁO CÁO GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ
Tình hình, kết quả thực hiện các chương trình tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội đối với người nghèo và các đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 - 2016
Thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 24/10/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát năm 2017, Ban văn hóa - xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành giám sát tại 15 cơ quan, đơn vị
; Ban báo cáo kết quả giám sát như sau:  
I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo
Qua giám sát cho thấy các cơ quan, đơn vị đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 40 - CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (CSXH), Chỉ thị số 35 - CT/TU ngày 09/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, Kế hoạch số 528/KH - UBND ngày 21/5/2015 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 - CT/TU ngày 09/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Ngân hàng Chính sách Xã hội trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành và trực tiếp ban hành nhiều văn bản
 để triển khai thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi trên địa bàn tỉnh kịp thời có hiệu quả nhằm triển khai đến tận hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu vay vốn.
Bên cạnh đó, chính quyền cấp huyện cũng đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng CSXH, quan tâm trích ngân sách bổ sung nguồn vốn cho vay; tạo điều kiện thuận lợi để NHCSXH tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu vốn kịp thời cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; chú trọng ưu tiên vốn cho vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều đối tượng chính sách; coi trọng nâng cao chất lượng tín dụng chính sách.
2. Công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách tín dụng. 

Công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác luôn được các cấp, các ngành, các địa phương và NHCSXH chú trọng triển khai bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền trên Báo Quảng Bình, Đài phát thanh truyền hình tỉnh, website NHCSXH tỉnh Quảng Bình... và đài truyền thanh cấp huyện, hệ thống truyền thanh của xã, phường, thị trấn để mọi người dân nắm bắt và hiểu rõ hơn về các chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước; phổ biến công khai các chính sách tín dụng ưu đãi thông qua niêm yết các chương trình tín dụng tại UBND cấp xã. Các điểm giao dịch xã, phường, thị trấn đều có hòm thư góp ý, công khai các thông tin về khách hàng, sao kê dư nợ, lãi suất cho vay, lãi suất tiền gửi và thông báo chính sách ưu đãi, nội quy giao dịch... 
NHCSXH tỉnh cũng thường xuyên phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức tập huấn kết hợp giao ban, thông qua các buổi tập huấn, giao ban, sinh hoạt định kỳ NHCSXH đã tuyên truyền phổ biến những nội dung chính sách mới  đã quán triệt đến tận tổ TK&VV và mọi vướng mắc khó khăn được tháo gỡ kịp thời.
Tuy nhiên, UBND một số xã, phường, thị trấn chưa thực sự quan tâm đến việc lồng ghép phối hợp các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương với hoạt động tín dụng chính sách để nâng cao hiệu quả. Một số tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác chưa làm tốt công tác tuyên truyền chính sách tín dụng đến các tổ viên và hộ vay, chưa chủ động tuyên truyền trong việc huy động tiết kiệm, sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả, đặc biệt là trách nhiệm trả nợ tiền vay khi đến hạn. Do vậy, còn một bộ phận hộ nghèo và đối tượng chính sách khác chưa nhận thức đầy đủ về chính sách tín dụng ưu đãi, dẫn đến việc tham gia và thực hiện nghĩa vụ về vay vốn chưa đầy đủ.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Kết quả triển khai các chương trình tín dụng 
Năm 2015, tổng số chương trình tín dụng thực hiện tại NHCSXH tỉnh là 18 chương trình (chi tiết có tại phục lục 1 và phụ lục 2), trong đó doanh số cho vay đạt 789 tỷ đồng với 29.688 lượt hộ vay vốn đã giúp cho cho 9 ngàn hộ thoát nghèo, giải quyết việc làm cho trên 13.000 ngàn lao động, xây dựng 8.322 công trình nước sạch và 8.101 công trình vệ sinh, xây dựng 790 căn nhà chống lũ, lụt. Nguồn vốn tăng 299 tỷ đồng so với năm 2014. Tổng dư nợ đạt 2.319,7 tỷ đồng, tăng 147,5 tỷ đồng so với năm 2014. Có 88.847 hộ còn dư nợ, bình quân 26,1 triệu đồng/hộ, tăng so với năm trước 3,3 triệu đồng/hộ. Thu nợ đạt 641 tỷ đồng tăng 111 tỷ đồng so với năm trước. 
Tổng nợ quá hạn và nợ khoanh các chương trình là 9,7 tỷ đồng, chiếm 0,42% tổng dư nợ. Trong đó: Nợ quá hạn 3,7 tỷ đồng, chiếm 0,16% tổng dư nợ, giảm so với năm 2014 là 3,2 tỷ đồng. Nợ khoanh 6 tỷ đồng, chiếm 0,26% tổng dư nợ, giảm 5,3 tỷ đồng so với năm 2014. 
Năm 2016, tổng số chương trình tín dụng thực hiện tại NHCSXH tỉnh là 18 chương trình (chi tiết có tại phục lục 1 và phụ lục 3), trong đó doanh số cho vay đạt 940,7 tỷ đồng với 32 ngàn lượt hộ vay vốn đã giúp cho gần 8 ngàn hộ thoát nghèo và 10 ngàn hộ khắc phục sự cố môi trường biển và lũ lụt, giải quyết việc làm cho trên 15.000 ngàn lao động, xây dựng 9.382 công trình nước sạch và 8.847 công trình vệ sinh, xây dựng 1.150 căn nhà chống lũ, lụt và 173 căn nhà cho hộ nghèo. Nguồn vốn tăng 151,7 tỷ đồng so với năm 2015. Tổng dư nợ đạt 2.585,2 tỷ đồng, tăng 265,4 tỷ đồng so với năm 2015. Có 86.111 hộ còn dư nợ, bình quân 30 triệu đồng/hộ, tăng so với năm trước 3,9 triệu đồng/hộ. Thu nợ đạt 675 tỷ đồng tăng 34 tỷ đồng so với năm trước.
Tổng nợ quá hạn và nợ khoanh các chương trình là 7,3 tỷ đồng, chiếm 0,28% tổng dư nợ. Trong đó: Nợ quá hạn 3,4 tỷ đồng, chiếm 0,13% tổng dư nợ, giảm so với năm 2015 là 300 triệu đồng. Nợ khoanh 3,9 tỷ đồng, chiếm 0,15% tổng dư nợ, giảm 2 tỷ đồng so với năm 2015. 
Vốn tín dụng chính sách xã hội đã cho vay hết tất cả các thôn, xóm, bản làng trong toàn tỉnh, trong những năm qua số hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn đã sử dụng vốn có hiệu quả, đã biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, đưa nhiều giống mới vào sản xuất, chuyển đổi vật nuôi, cây trồng có năng suất cao... góp phần xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Nguồn vốn NHCSXH thực sự là một chính sách có hiệu quả trong việc thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững ở tỉnh ta, góp phần giúp người nghèo cải thiện đời sống vật chất, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, hướng tới thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều. 
Tuy nhiên, chất lượng các chương trình tín dụng chưa đồng đều. Một số đối tượng được Chính phủ tập trung nhiều chương trình tín dụng ưu đãi, làm phân tán nguồn vốn, chồng chéo trong tổ chức cho vay (đồng bào dân tộc thiểu số 13 chương trình, hộ nghèo 3 chương trình); một số chương trình tín dụng cho vay dư nợ thấp, chưa thu hút được đối tượng vay như (xuất khẩu lao động, cho vay thương nhân, cho vay dự án chương trình phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ).

Các chương trình cho vay đối với đồng bào dân tộc thiểu số hiệu quả chưa cao, một số hộ đồng bào dân tộc thiểu số chưa phát huy được nguồn vốn để tự vươn lên thoát nghèo.

Nguồn vốn vay giải quyết việc làm còn hạn chế trong khi nhu cầu vay rất lớn. Hiện nay nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm tăng nhất là sau sự cố môi trường biển người dân rất cần hỗ trợ vay vốn để chuyển đổi ngành nghề, khôi phục sản xuất, tuy nhiên nguồn vốn này chưa đáp ứng được nhu cầu.
Nợ quá hạn tuy thấp so với mặt bằng chung của NHCSXH, nhưng một số món nợ tồn đọng lâu ngày (trên 360 ngày), khó có khả năng thu hồi và chưa có biện pháp xử lý dứt điểm.
2. Tổng nguồn vốn huy động từ Trung ương và địa phương 
Năm 2015, huy động vốn từ Trung ương là 91,4 tỷ đồng tăng 18 tỷ đồng so với năm 2014. Vốn từ địa phương tỉnh, huyện, thành phố là 19,4 tỷ đồng tăng 3,3 tỷ đồng so với năm 2014. Trong đó: Ngân sách tỉnh 15,2 tỷ đồng tăng so với năm 2014 là 2,6 tỷ đồng (trong đó ngân sách tỉnh chuyển sang là 2 tỷ đồng và 600 triệu đồng là lãi thu được chuyển sang cho vay); Ngân sách huyện, thành phố 4,2 tỷ đồng tăng so với năm 2014 là 700 triệu đồng.
Năm 2016, huy động vốn từ Trung ương là 128 tỷ đồng, tăng 41,4 tỷ đồng so với năm 2015. Vốn từ địa phương tỉnh, huyện, thành phố là 23,9 tỷ đồng, chiếm gần 1% tổng nguồn vốn, tăng 4,6 tỷ đồng so với năm 2015. Trong đó: Ngân sách tỉnh 18,58 tỷ đồng tăng so với năm 2015 là 3,4 tỷ đồng (gồm Ngân sách tỉnh chuyển sang 3 tỷ đồng và lãi phân bổ vào nguồn vốn để cho vay là 0,4 tỷ đồng); Ngân sách huyện, thành phố: 5,3 tỷ đồng, tăng so với năm 2015 là 1,1 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách huyện chuyển sang 0,87 tỷ đồng và lãi phân bổ vào nguồn vốn để cho vay là 0,23 tỷ đồng.
       Tuy nhiên, nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương chuyển sang NHCSXH để cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay chưa đạt kế hoạch trên giao, chỉ đạt 23,9 tỷ đồng, thấp nhất trong 6 tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ (số liệu bình quân 6 tỉnh Bắc Trung Bộ là 67,3 tỷ đồng/chi nhánh, số liệu bình quân toàn quốc là 107,6 tỷ đồng). 
3. Hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và các Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV)
3.1. Hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác
Năm 2015- 2016, NHCSXH ủy thác 18/18 chương trình tín dụng chính sách qua 04 tổ chức chính trị - xã hội (chi tiết có tại phục lục 4). Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác từ tỉnh đến cơ sở đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm, chủ động vào cuộc một cách tích cực, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ nhận ủy thác như: làm tốt công tác thông tin tuyên truyền; thành lập, củng cố kiện toàn và nâng cao chất lượng mạng lưới tổ tiết kiệm và vay vốn; chỉ đạo tổ chức thực hiện bình xét đối tượng vay vốn đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch, chính xác; hướng dẫn lập hồ sơ, thủ tục vay vốn, hồ sơ đề nghị xử lý rủi ro; tăng cường công tác kiểm tra sử dụng vốn vay; đôn đốc thu nợ, thu lãi và vận động các hộ vay vốn gửi tiền tiết kiệm hàng tháng... Ngoài ra còn phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng hướng dẫn cách làm ăn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, áp dụng các chương trình khuyến nông, khuyến ngư vào sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế. Thông qua phương thức ủy thác cho vay, đã tạo điều kiện thuận lợi cho các Hội đoàn thể thường xuyên tiếp xúc với hội viên, giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình, đồng thời tập hợp được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia vào Hội. 
Tuy nhiên, một số tổ chức Hội cấp xã chưa sâu sát, chưa chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát, việc tuyên truyền chính sách, chế độ, giáo dục ý thức trả nợ, trả lãi, sử dụng vốn hiệu quả, đúng mục đích cho hộ vay còn hạn chế. Một số Hội đoàn thể chưa phát huy tốt vai trò trong việc phối hợp với chính quyền địa phương chỉ đạo triển khai hoạt động tín dụng chính sách, xử lý nợ quá hạn, nhất là thu hồi nợ của các hộ vay cố tình chây lỳ chưa hiệu quả. 

Trình độ năng lực công tác của một số cán bộ tổ chức Hội ở cơ sở chưa đồng bộ, chưa bắt kịp với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Sự phối hợp giữa NHCSXH với các tổ chức đoàn thể có nơi, có lúc chưa được thường xuyên như việc trao đổi thông tin về kết quả thực hiện cũng như những tồn tại phát sinh trong quá trình thực hiện để cùng nhau xử lý kịp thời. 
3.2. Hoạt động của các Tổ TK&VV
NHCSXH tỉnh đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền địa phương xây dựng và kiện toàn được 2.483 Tổ TK&VV đã tập hợp và tạo cầu nối cho 86,1 ngàn hộ nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu vay vốn NHCSXH. Về cơ bản các tổ TK&VV hoạt động có nề nếp, tổ trưởng tổ TK&VV đã nắm bắt được các nội dung ủy nhiệm về thu lãi, thu tiền gửi, đôn đốc hộ vay trả nợ,… theo Hợp đồng ủy nhiệm đã ký kết với NHCSXH; chất lượng hoạt động tổ TK&VV ngày càng được nâng lên năm 2015 tổ xếp loại tốt chiếm 73%; Năm 2016 tổ xếp loại tốt chiếm 87,5%.
Tuy nhiên, một số tổ TK&VV chưa duy trì thường xuyên việc sinh hoạt tổ theo định kỳ mà chỉ họp tổ bình xét cho vay khi có nguồn vốn mới hoặc có sinh hoạt nhưng nội dung còn sơ sài, việc phổ biến các chủ trương, chính sách tín dụng mới chưa kịp thời; việc lưu trữ hồ sơ tại tổ TK&VV chưa đầy đủ, số tổ viên tham gia gửi tiền tiết kiệm theo quy ước còn thấp.
Chất lượng một số Tổ TK&VV hoạt động vẫn còn thấp, yếu kém, trình độ năng lực quản lý của Tổ trưởng một số Tổ TK&VV còn hạn chế, trách nhiệm chưa cao, năm 2015 tổ xếp loại trung bình và yếu kém chiếm 4,1%, năm 2016 tổ xếp loại trung bình và yếu kém chiếm 1,6%.
3.3. Công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác 

 Thời gian qua, các Tổ chức hội đoàn thể đã phân công cán bộ chuyên trách theo dõi hoạt động uỷ thác, xây dựng kế hoạch kiểm tra ngay từ đầu năm. 
- Năm 2015, Hội đoàn thể nhận ủy thác các cấp thực hiện kiểm tra 38 lượt hội cấp huyện, 596 lượt hội cấp xã, 550 lượt điểm giao dịch, 3.976 lượt Tổ TK&VV, kiểm tra sử dụng vốn 29.996 món vay mới và phối hợp với NHCSXH đối chiếu công khai 86.457 lượt hộ vay còn dư nợ.

- Năm 2016, Hội đoàn thể nhận ủy thác các cấp thực hiện kiểm tra, giám sát được 32 lượt hội cấp huyện, 580 lượt hội cấp xã, 09 lượt điểm giao dịch xã, 3.491 lượt Tổ TK&VV, kiểm tra sử dụng vốn 26.798 món vay mới và phối hợp với NHCSXH đối chiếu công khai 28.018 khách hàng còn dư nợ.
Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian qua chất lượng chưa cao, mặc dù số cuộc kiểm tra nhiều nhưng ít phát hiện ra các sai sót, tồn tại để chấn chỉnh. Việc giám sát của hội đoàn thể cấp xã sau khi giải ngân và quá trình thu nợ của hộ vay còn yếu, hiệu quả chưa cao.

Qua thực tế, trong 2 năm 2015, 2016 một số sai sót vẫn chưa được chỉ ra như: hộ vay sử dụng vốn sai mục đích, hộ vay ở 02 Tổ TK&VV, hộ vay sử dụng vốn không hiệu quả
.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm
Chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể đã tích cực chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đến tận người dân. Nhờ đó nguồn vốn tín dụng chính sách đã đến đúng đối tượng được thụ hưởng; các đối tượng chính sách được vay vốn thuận lợi, an toàn, nhanh chóng; giảm thời gian giao dịch tín dụng, tiết kiệm chi phí đi lại của hộ vay. Việc cho vay vốn qua Tổ TK&VV đã làm tăng sự đoàn kết, gắn bó tình làng, nghĩa xóm. Giúp các hộ nghèo hình thành thói quen tiết kiệm và tăng cường trách nhiệm cộng đồng trong quá trình tổ chức sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống, thực hiện nghĩa vụ công dân, nghĩa vụ trả nợ Ngân hàng. Nhờ có vốn kịp thời, các hộ nghèo có điều kiện để phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống, góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm 2015 từ 14,42% xuống còn 12,42% vào năm 2016. Đối với vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc đầu tư tín dụng chính sách còn có tác động quan trọng đối với việc giữ đất đai, làng, bản, biên cương của Tổ quốc. Có thể khẳng định nhờ các chương trình tín dụng ưu đãi đã rút ngắn khoảng cách giàu, nghèo tạo điều kiện để họ từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
2. Những khó khăn, bất cập
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện chính sách tín dụng còn bộc lộ một số khó khăn, bất cập sau:
Quá trình triển khai tín dụng chính sách tới người nghèo và các đối tượng chính sách khác chưa thật sự thuận lợi như có quá nhiều chương trình tín dụng cho một đối tượng thụ hưởng gây khó quản lý giữa các chương trình vừa gây ra tình trạng trùng lặp
.
Mức cho vay của một số chương trình còn thấp
 và lãi suất cho vay của một số chương trình vẫn còn cao hơn
 hoặc bằng các Ngân hàng Thương mại khác.
Nghị định 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015- 2020 tiến độ thực hiện chậm. 
Việc lồng ghép các chương trình dự án về tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn giúp đỡ các hộ vay về thông tin thị trường, tiêu thụ sản phẩm còn yếu và chưa đồng bộ với hiệu quả đồng vốn, hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác chủ yếu vẫn đang vay vốn đầu tư vào các ngành nghề, cây con truyền thống nên dẫn đến việc sử dụng vốn của một số hộ vay kém hiệu quả hoặc đầu tư vào chăn nuôi, giá cả không ổn định, thường xuyên bị thiên tai, lũ lụt đe dọa... vì vậy khả năng tái nghèo cao.
Việc xử lý thu hồi nợ quá hạn của một số đối tượng vay vốn gặp rất nhiều  khó khăn
. Công tác quản lý tổ viên chưa chặt chẽ, việc rà soát và bình xét cho vay vẫn còn bất cập.

3. Nguyên nhân của khó khăn, bất cập
NHCSXH triển khai tới 18 chương trình tín dụng của Chính phủ cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Mỗi chương trình tín dụng lại quy định một mức cho vay, thời hạn vay và lãi suất cho vay khác nhau. Điều này đã làm ảnh hưởng tới công tác điều hành và quản lý tín dụng của NHCSXH. Bên cạnh đó, các chính sách tín dụng ưu đãi khá nhiều, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của NHCSXH cũng thường xuyên bổ sung, sửa đổi nên đã gây không ít khó khăn cho cán bộ Hội, cán bộ Tổ trong việc tiếp thu và triển khai thực hiện.

Ngân sách tỉnh, ngân sách các huyện, thị xã, thành phố còn hạn hẹp nên việc bố trí vốn cho vay giải quyết việc làm còn hạn chế, việc lồng ghép một số chương trình, dự án trong công tác giảm nghèo hiệu quả chưa cao.
Đội ngũ cán bộ Hội làm công tác ủy thác hầu hết là kiêm nhiệm, thường xuyên biến động nhất là ở cơ sở, do đó ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý triển khai chương trình ủy thác với NHCSXH, nghiệp vụ công tác kiểm tra còn hạn chế.

Một bộ phận dân cư trình độ dân trí còn hạn chế, lao động không được đào tạo nghề, bản thân gia đình còn thiếu lao động, thiếu vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, số vốn vay cho mỗi hộ thấp, nên chưa phát huy được tác dụng của vốn vay, chậm thoát nghèo

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:

1. Đối với Chính phủ
- Xem xét, điều chỉnh lãi suất và nâng mức cho vay một số chương trình tín dụng, cụ thể: Nâng mức cho vay chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn; sản xuất kinh doanh vùng khó khăn; cho vay giải quyết việc làm; làm nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015; xây dựng nhà ở theo Quyết định 48/ 2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014, cho vay thương nhân hoạt động vùng khó khăn.
- Xem xét tích hợp một số chương trình cho vay cùng đối tượng là hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo để tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả vay vốn trong thời gian tới. 
- Có cơ chế linh động trong việc điều tiết các nguồn vốn từ vay hộ nghèo sang vay giải quyết việc làm, vì hiện nay nhu cầu vay giải quyết việc làm của tỉnh Quảng Bình rất lớn nhất là sau sự cố môi trường biển.
- Đối với nguồn vốn giải quyết việc làm hiện nay đang phân tán ở nhiều đơn vị, nhiều cơ quan. Đề nghị Chính phủ ban hành chính sách giao nguồn vốn này về một cơ quan chủ quản ở địa phương (nên giao cho UBND tỉnh quản lý để tạo được sự đồng bộ trong quá trình cho vay).
- Cần có chính sách hỗ trợ để động viên, khuyến khích trưởng thôn nâng cao  vai trò và trách nhiệm trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội.
2. Đối với UBND tỉnh

- Tiếp tục quan tâm nâng mức trích ngân sách trong điều kiện có thể để bổ sung nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm, chỉ đạo UBND các huyện tăng trích một phần ngân sách chuyển sang NHCSXH bổ sung nguồn vốn cho vay theo chỉ tiêu được NHCSXH Trung ương giao hằng năm. 
- Chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cấp, các ngành liên quan phối hợp chặt chẽ hơn nữa với NHCSXH trong việc nâng cao công tác tuyên truyền chính sách tín dụng; lồng ghép các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư ... với tín dụng chính sách xã hội; bồi dưỡng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, kinh nghiệm làm ăn nhằm giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác làm ăn có hiệu quả.
3. Đối với NHCSXH
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chế độ chính sách của Nhà nước để nhân dân hiểu và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ, sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả và thực hiện việc hoàn trả lãi, gốc đúng quy định. 
- Tăng cường mở lớp tập huấn để bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ Hội đoàn thể nhận ủy thác, Tổ TK&VV để không ngừng nâng cao hiệu quả của chính sách tín dụng. 
- Xem xét rà soát lại một số chương trình tín dụng chưa hiệu quả như: cho vay thương nhân hoạt động thương mại vùng khó khăn, cho vay hộ nghèo làm nhà ở theo Quyết định 33 để tập trung chỉ đạo trong thời gian tới.
4. Đối với các tổ chức chính trị - xã hội 
- Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Chính phủ về tín dụng chính sách và chỉ đạo tổ chức hội cấp dưới, mạng lưới tổ TK&VV thực hiện tốt các nhiệm vụ ủy thác, nâng cao chất lượng tín dụng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, có giải pháp, biện pháp thu hồi vốn, lãi đối với các hộ vay vốn có nợ quá hạn kéo dài. 
- Quản lý chặt chẽ, nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ TK&VV, thực hiện tốt việc bình xét, xác nhận đối tượng, đảm bảo nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng, phát huy hiệu qủa  nguồn vay và duy trì chế độ sinh hoạt, nâng cao chất lượng sinh hoạt, đảm bảo hồ sơ khoa học, đôn đốc thu nợ, thu lãi

Trên đây là báo cáo giám sát chuyên đề tình hình, kết quả thực hiện các chương trình tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội đối với người nghèo và các đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 - 2016 của Ban văn hoá - xã hội HĐND tỉnh./.
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�. Giám sát trực tiếp 15 cơ quan, đơn vị gồm: NHCSXH tỉnh; NHCSXH huyện Bố Trạch, Quảng Ninh, Quảng Trạch, Lệ Thủy, Tuyên Hóa, Minh Hóa; NHCSXH thị xã Ba Đồn; UBND  các xã Quảng Lộc, Ngư Thủy Nam, Duy Ninh, Hải Trạch, Quảng Hưng, Trung Hóa, Sơn Hóa. Giám sát qua báo cáo 8 cơ quan, đơn vị gồm: UBND các xã Thuận Đức, Quảng Minh, Quảng Phú, Vạn Trạch, Hưng Thủy, Hải Ninh, Cao Quảng, Minh Hóa, NHCSXH Hội sở tỉnh. 


�.  Công văn số 1475/UBND-KTTH ngày 07/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác thông tin tuyên truyền tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, Quyết định số 451/QĐ-NHCS ngày 24/6/2015 về thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 35-CT/TU và kế hoạch 528/KH-UBND, Công văn 672/BĐD-NHCS ngày 08/9/2015 của Trưởng Ban đại diện NHCSXH tỉnh về việc tổng hợp nhu cầu vốn để cho vay theo Quyết định 755/QĐ-TTg và 54/2012/QĐ-TTg, Công văn 490/NHCS-KHTD ngày 6/7/2015 của Giám đốc NHCSXH tình về việc rà soát, tổng hợp nhu cầu và điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 201...





� . Một số hộ nghèo vay vốn tại xã Hóa Hợp, Yên Hóa, Minh Hóa của huyện Minh Hóa vay vốn để chăn nuôi nhưng thực tế lại trồng rừng, hộ vay 2 sổ như: hai vợ chồng vay ở 2 Tổ TK&VV khác nhau, một số hộ vay ở các huyện sử dụng vốn chưa hiệu quả dẫn đến khó có khả năng trả nợ khoảng hơn 200 hộ.


�. Hộ nghèo dân tộc thiểu số hiện nay đang hưởng thụ 13 chương trình tín dụng chính sách, trong đó có: 06 chương trình thực hiện theo các đối tượng chính sách và theo vùng chung (cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay giải quyết việc làm, cho vay học sinh sinh viên, cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, cho vay thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn, cho vay đi lao động nước ngoài); 04 chương trình theo diện đối tượng hộ nghèo (cho vay theo Nghị định 78, cho vay theo Nghị quyết 30ª, cho vay hộ cận nghèo, cho vay hỗ trợ làm nhà ở); 03 chương trình theo chính sách riêng đối với hộ dân tộc thiểu số (cho vay hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn theo Quyết định 54, cho vay hộ dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất theo Quyết định 755, cho vay trồng rừng theo Nghị định 75). Cho vay hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh có 2 chương trình như: làm nhà theo QĐ 33, QĐ 48. Cho vay hộ nghèo có 3 chương trình như: Cho vay theo Nghị định 78, cho vay theo QĐ 15, cho vay giải quyết việc làm theo Nghị định 61.


 	� . Cho vay NSVSMT: 6 triệu/ công trình; Cho vay làm nhà theo QĐ 48: 15 triệu/ công trình; Cho vay làm nhà theo QĐ 33: 25 triệu đồng/ công trình, vay  theo QĐ 54: 8 triệu/hộ; cho vay hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, cho vay hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn: 50 triệu đồng/hộ.


� . Lãi suất cho vay các chương trình sau:thương nhân hoạt động thương mại vùng khó khăn, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh vùng khăn, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn là 9,0%/năm; cho vay hộ cận nghèo 7,92%/ năm, cho vay hộ mới thoát nghèo 8,25% /năm trong khi lãi suất cho vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Nông thôn đối với chương trình cho vay chăn nuôi không thế chấp dưới 100 triệu tại huyện Minh Hóa chỉ có  0,36%/năm.


           � . Năm 2015, 2016: gần 200 hộ bỏ đi khỏi địa phương; một số hộ vay phải kiện ra tòa mới thu hồi nợ được và cá biệt vẫn còn một số hộ vay mặc dù tòa xử nhưng vẫn chấy lì không trả nợ....
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